
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC TÂN CHÂU

2. Địa chỉ: Số 485 đường Nguyễn Tri Phương, Khóm Long Thạnh B, Phường Long Thạnh, Thị xã Tân Châu, Tỉnh An Giang.

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần.

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tân Châu.

STT Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề
Phạm vi 

hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (ghi cụ 

thể thời gian làm việc)

Vị trí chuyên 

môn
Ghi chú

1 NGUYỄN VĂN NO 000286/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Ngoại

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

trực theo lịch

BS CKII - Giám 

đốc

2 LÂM VŨ TÂM 000282/AG-CCHN KB, CB chuyên khoa sản - KHHGĐ

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

trực theo lịch

BS CKI - Phó Giám 

đốc

3 HỨA HOÀI TÂM  000692/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội 

tổng hợp

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

trực theo lịch

ThS.BS - Phó Giám 

đốc

4 HỒ TRẦN CÔNG  000287/AG-CCHN KB,CB chuyên khoa Mắt
Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

BS CKI - Phó Giám 

đốc

5 TIÊU VẠN BẢO   001055/AG-CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

trực theo lịch

ThsĐD - Trưởng 

phòng TCHC

6 NGUYỄN VĂN DŨNG 000302/AG-CCHN KB, CB Đa khoa

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

trực theo lịch

Y sĩ - Phòng TCHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NHÂN LỰC ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
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7 NGUYỄN THỊ THÚY PHƯỢNG  001442/AG-CCHN

Theo quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

BYT

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

trực theo lịch

HSTH - Phòng 

TCHC

8 GIÁP THỊ KIỀU PHƯƠNG 006118/AG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ quy 

định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015. 

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

trực theo lịch

CĐĐD - Phòng 

TCHC

9 HUỲNH THỊ BÍCH VÂN  0864/AG-CCHND
Quầy thuốc, đại lý thuốc ,Bán lẻ thuốc 

thành phẩm đông y, thuốc từ dược liệu.

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

trực theo lịch

DSTH - Phòng 

TCHC

10 PHẠM CƯỜNG KHANG 4426/HCM-CCHND  Cơ sở bán lẻ thuốc: nhà thuốc

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

trực theo lịch

DS CKI - Phòng 

KHTH

11 ĐÀO HOÀNG GIANG 0004785/AG-CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – 

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ. 

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

trực theo lịch

ThsĐD - Phòng 

KHTH

12 TRẦN NGỌC VÂN AN 1876/AG-CCHND
Quầy thuốc, đại lý thuốc của doanh 

nghiệp, tủ thuốc của trạm y tế

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

trực theo lịch

DSTH - Phòng 

KHTH

13 LÊ THỊ TRIỀU PHƯƠNG  001426/CCHN-D-SYT-AG

Bán lẻ thuốc,( Nhà thuốc, quầy thuốc, tủ 

thuốc TYT xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược 

liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền) 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về 

dược của cở sở: Bán lẻ thuốc (Nhà thuốc, 

quầy thuốc, tủ thuốc TYT xã, cơ sở 

chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền).

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

trực theo lịch

DSĐH - Phòng 

KHTH

14 VĂN THÁI TƯỜNG  001781/CCHN-D-SYT-AG

Bán lẻ thuốc,( Nhà thuốc, quầy thuốc, tủ 

thuốc TYT xã), Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược của cở sở: Bán lẻ 

thuốc ( Nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc 

TYT xã) .

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

trực theo lịch

DSĐH - Phòng 

KHTH

Page 2



15 LÊ HOÀNG QUÍ 006679/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ.

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

trực theo lịch

Y sĩ - Phòng KHTH

16 PHAN VĂN THÊM  009731/AG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ quy 

định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015.

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

trực theo lịch

ThsĐD -Trưởng 

phòng ĐD

17 NGUYỄN LÊ NAM SƠN   002612/AG-CCHN
Theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ 

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ Nội vụ.

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

trực theo lịch

ĐDTH - Phòng ĐD

18 TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG  0005652/AG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ quy 

định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015.

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

trực theo lịch

HSTH - Phòng ĐD

19 LÂM HỮU THIỆN  000700/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội 

tổng hợp

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

BS CKI - QL Khoa 

CCHSTC&CĐ

20 TRƯƠNG DUY PHƯƠNG 006549/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

Bác sĩ - Khoa 

CCHSTC&CĐ

21 TRƯƠNG THỊ ÁNH ĐÀO  001784/AG-CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

ĐD - Khoa 

CCHSTC&CĐ

22 PHẠM THỊ MỸ DUNG  000745/ĐT-CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

ĐD - Khoa 

CCHSTC&CĐ

23 NGUYỄN VĂN VIỆT  003314/AG-CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

ĐD - Khoa 

CCHSTC&CĐ

24 VÕ THỊ LAN  002459/AG-CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

ĐD - Khoa 

CCHSTC&CĐ
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25 TRẦN VĂN THIỆN  003308/AG-CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

ĐD - Khoa 

CCHSTC&CĐ

26 NGUYỄN HOÀNG TÂM  002295/AG-CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

ĐDT -  khoa 

CCHSTC&CĐ

27 TRẦN TRỌNG HỮU  002573/AG-CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

ĐD - Khoa 

CCHSTC&CĐ

28 LÊ THỊ MAI HƯƠNG  002214/AG-CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

ĐD - Khoa 

CCHSTC&CĐ

29 PHẠM TẤN TÀI 0005195/AG-CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

Y sĩ  - Khoa 

CCHSTC&CĐ

30 NGUYỄN THỊ XUÂN TƯ  002606/AG-CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

ĐD - Khoa 

CCHSTC&CĐ

31 VÕ THANH SANG  002123/AG-CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

ĐD - Khoa 

CCHSTC&CĐ

32 PHẠM CÔNG NGHỊ 002539/AG-CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

ĐD - Khoa 

CCHSTC&CĐ

33 ĐINH NGUYỄN THÚY VY  0005840/AG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ quy 

định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015.

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

Y sĩ  - Khoa 

CCHSTC&CĐ

34 BẠCH THỊ KIM NGÂN  007620/AG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ quy 

định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015.

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

ĐD - Khoa 

CCHSTC&CĐ
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35 LA KHẢ ÁI  006484/AG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ quy 

định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015.

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

Y sĩ  - Khoa 

CCHSTC&CĐ

36 VỎ NGỌC TỨ 008643/AG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ quy 

định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015.

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

Y sĩ  - Khoa 

CCHSTC&CĐ

37 NGUYỄN QUỐC NHỚ 006557/AG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ quy 

định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015.

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

Y sĩ  - Khoa 

CCHSTC&CĐ

38 VÕ THỊ OANH 008994/AG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ quy 

định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015.

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

ĐD - Khoa 

CCHSTC&CĐ

39 PHẠM THỊ BẢO THOA 006701/CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ quy 

định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015.

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

ĐD - Khoa 

CCHSTC&CĐ

40 MAI VĂN PHÚC  000266/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội tổng hợp

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

BS CKI - Trưởng 

khoa Nội 

41 BÙI QUỐC CƯỜNG  000698/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội 

tổng hợp

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

BS CKI - Khoa Nội Chứng chỉ ĐTLT Lao

42 PHAN HỮU NHẶN  000702/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội 

tổng hợp

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

Bác sĩ - Khoa Nội Chứng chỉ ĐTLT Lao

43 TRẦN THỊ NHƯ  007244/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

Bác sĩ - Khoa Nội 

44 NGUYỄN THỊ KIM AN  002051/AG-CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

ĐD - Khoa Nội 
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45 ĐẶNG MINH HIỂN  002062/AG-CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

ĐDT - Khoa Nội 

46 VÕ THỊ THU TRANG  002047/AG-CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

ĐD - Khoa Nội 

47 TRƯƠNG QUAN THẮNG  002212/AG-CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

ĐD - Khoa Nội 

48 VÕ TẤN LỘC  000300/AG-CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

ĐD - Khoa Nội 

49 NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG 0005275/AG-CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

ĐD - Khoa Nội 

50 NGUYỄN HOÀNG KHANH 0006017/AG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ quy 

định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015.

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

Y sĩ - Khoa Nội 

51 LÊ THỊ BÍCH NGỌC 002313/AG-CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

ĐD - Khoa Nội 

52 NGUYỄN BẢO HẢO 007623/AG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ quy 

định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015.

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

ĐD - Khoa Nội 

53 HUỲNH VĂN HIẾU  006573/AG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ quy 

định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015.

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

Y sĩ - Khoa Nội 

54 TRẦN THỊ CẨM THÚY  009888/AG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ quy 

định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015.

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

ĐD - Khoa Nội 
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55 PHAN VĂN QUÍ  001466/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Ngoại

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

BS CKI - Trưởng 

khoa Ngoại

56 HUỲNH VĂN TÂM  001216/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội 

tổng hợp

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

BS CKI - Phó khoa 

Ngoại

Phạm vi hoạt động CM được bổ 

sung: Khám bệnh chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại. (QĐ số 

1317/QĐ-SYT ngày 

03/11/2015)

57 NGUYỄN THANH BÌNH 0005724/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

Bác sĩ - Phó khoa 

Ngoại

Giao thưc hiện CM kỹ thuật 

khác với chuyên khoa ghi trong 

CCHN. (QĐ số 08/QĐ-

BVĐKKVTC ngày 10/02/2020)

58
NGUYỄN HUỲNH TRUNG 

ĐAN
009099/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại khoa

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

Bác sĩ - Khoa Ngoại

59 VÕ TRẦN THÀNH PHÁT 009513/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại khoa

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

Bác sĩ - Khoa Ngoại

Giao thưc hiện CM kỹ thuật 

khác với chuyên khoa ghi trong 

CCHN. (QĐ số 229/QĐ-

BVĐKKV ngày 10/8/2022)

60 HUỲNH THANH HẢI  000299/AG-CCHN KB, CB Đa khoa

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

YS - Khoa Ngoại

61 NGÔ PHƯỚC VĂN  002481/AG-CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

YS - Khoa Ngoại

62 NGUYỄN HOÀNG TRUNG 003086/AG-CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

ĐD - Khoa Ngoại

63 NGUYỄN THỊ BÍCH  002523/AG-CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

ĐD - Khoa Ngoại

64 PHẠM VĂN TÂN 008298/AG-CCHN Kỹ thuật viên gây mê hồi sức 

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

KTY - Khoa Ngoại
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65 ĐẶNG MINH HUẤN 002783/AG-CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

YS - Khoa Ngoại

66 TRẦN THỊ LÝ THU HÀ 006482/AG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ quy 

định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015.

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

YS - Khoa Ngoại

67 HỒ THỊ LAN  006755/AG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ quy 

định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015.

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

ĐD - Khoa Ngoại

68 HỒ THỊ KIM YẾN  006513/AG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ quy 

định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015.

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

ĐD - Khoa Ngoại

69 BÙI VĂN PHƯƠNG  0006069/AG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ quy 

định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015.

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

YS - Khoa Ngoại

70 TRƯƠNG HƯỚNG TIN  008974/AG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ quy 

định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015.

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

YS - Khoa Ngoại

71 PHẠM CẨM VÂN  008568/AG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ quy 

định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015.

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

YS - Khoa Ngoại

72 NGUYỄN THỊ KIM HƯỜNG  009287/AG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ quy 

định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015.

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

ĐD - Khoa Ngoại

73 NGUYỄN THỊ NGỌC LINH  009428/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

10/2015/ttlt-byt-bnv ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ.

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

ĐD - Khoa Ngoại

74 TRẦN THỊ THÙY TRANG 007245/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Sản Phụ Khoa

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

Bác sĩ  - Khoa Phụ 

Sản
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75 ĐINH NGUYỄN MỸ ANH 009098/AG-CCHN Khám và điều trị bệnh Sản Phụ Khoa

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

Bác sĩ  - Khoa Phụ 

Sản

76 LÂM PHƯƠNG MAI 009807/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

Bác sĩ  - Khoa Phụ 

Sản

77 PHAN THỊ YẾN  002291/AG-CCHN

Theo quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

BYT

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

HSTH - Khoa Phụ 

Sản

78 NGUYỄN THỊ BÍCH CHI  002293/AG-CCHN

Theo quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

BYT

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

HSTH - Khoa Phụ 

Sản

79 PHÙNG THỊ NGỌC DUNG  002395AG-CCHN

Theo quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

BYT

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

HSTH - Khoa Phụ 

Sản

80 PHẠM VIỆT THẠNH 002310/AG-CCHN

Theo quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

BYT

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

HSTH - Khoa Phụ 

Sản

81 ĐẶNG THỊ THÙY DƯƠNG  002296AG-CCHN

Theo quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

BYT

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

HSTH - Khoa Phụ 

Sản

82 LÊ MỸ HẰNG 006128/AG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ quy 

định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015.

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

HSTH - Khoa Phụ 

Sản

83 NGUYỄN THỊ THANH LÝ 0005839/AG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ quy 

định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015.

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

HSTH - Khoa Phụ 

Sản

84 VÕ THỊ LỆ QUYÊN 003057/AG-CCHN

Theo quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

BYT

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

HSTH - Khoa Phụ 

Sản
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85 PHAN THỊ HỒNG DUNG 002292/AG-CCHN

Theo quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

BYT

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

HSTH - Khoa Phụ 

Sản

86 NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI 002300/AG-CCHN

Theo quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

BYT

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

HSTH - Khoa Phụ 

Sản

87 PHAN THỊ TUYẾT PHƯƠNG 002299/AG-CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

YS - Khoa Phụ Sản

88 NGUYỄN NGỌC ĐAN THANH 0006055/AG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ quy 

định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hộ 

sinh.

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

HSTH - Khoa Phụ 

Sản

89 NGUYỄN THỊ VÂN AN 008405/AG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ quy 

định tại Thông tư 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

YS - Khoa Phụ Sản

90 VÕ THỊ NGỌC THÚY  000704/AG-CCHN KB, CB chuyên khoa Nhi

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

BS CKI - Phó khoa 

Nhi

91 PHAN PHÚ CƯỜNG 006336/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

Bác sĩ - Khoa Nhi

92 VƯƠNG SON AN 008906/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh nhi khoa

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

Bác sĩ - Khoa Nhi

93 VÕ THỊ TRÚC GIANG 009257/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh nhi khoa

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

Bác sĩ - Khoa Nhi Chứng chỉ ĐTLT Lao

94 NGUYỄN THỊ LỆ  000305/AG-CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

ĐD - Khoa Nhi
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95 PHAN THỊ LOAN  002060/AG-CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

ĐD - Khoa Nhi

96 TRẦN VĂN VIÊN  001219/AG-CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

ĐDT - Khoa Nhi

97 NGUYỄN THỊ MỸ LINH  002059/AG-CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

ĐD - Khoa Nhi

98 NGUYỄN VĂN HẢO 002294/AG-CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

ĐD - Khoa Nhi

99
NGUYỄN THỊ THANH 

HƯƠNG
0005276/AG-CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

Y sĩ - Khoa Nhi

100 TẠ PHÚ QUÍ 0005719/AG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ quy 

định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015. 

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

Y sĩ - Khoa Nhi

101 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 0006093/AG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ quy 

định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015. 

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

ĐD - Khoa Nhi

102 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 0005596/AG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ quy 

định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015. 

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

ĐD - Khoa Nhi

103 NGUYỄN THỊ THÚY VÂN 0004070/AG-CCHN
Theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ 

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ Nội vụ

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

ĐD - Khoa Nhi

104 VÕ HỒNG NHÂN 008625/AG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ quy 

định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015. 

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

ĐD - Khoa Nhi
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105 NGUYỄN THỊ THU TRANG 0004633/AG-CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

ĐD - Khoa Nhi

106 LÝ THỊ DIỄM 003054/AG-CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

trực theo lịch

Y sĩ - Khoa Nhi

107 PHAN THỊ THU HIỀN  003421/AG-CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

Y sĩ - Khoa Nhi

108 TRẦN BẢO TRỪ  001868/AG-CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

ĐD - Khoa Nhi

109 MAI HỒNG NGA 002290/AG-CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

ĐD - Khoa Nhi

110 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NHI 008602/AG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ quy 

định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015. 

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

ĐD - Khoa Nhi

111 HỒ THỊ THÚY HUỲNH 07645/AG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ quy 

định tại Thông tư 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

Y sĩ - Khoa Nhi

112 TRẦN VĂN ĐIỀN  000279/AG-CCHN KB, CB chuyên khoa Nội

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

Bác sĩ - Khoa 

Nhiểm
Chứng chỉ ĐTLT Lao

113 VÕ NGUYÊN KHOA  000267/AG-CCHN KB,CB Nội tổng hợp

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

BS CKI -Khoa 

Nhiễm

114 LÝ ANH TUẤN  000691/AG-CCHN KB,CB chuyên khoa Nội tổng hợp

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

Bác sĩ - Khoa 

Nhiểm
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115 THÁI ĐẶNG NHƯ QUỲNH 009619/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

Bác sĩ - Khoa 

Nhiểm

116  HUỲNH THỊ THANH THỦY  001551/AG-CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

ĐD - Khoa Nhiễm

117  VÕ THỊ BÍCH HẠNH  001788/AG-CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

ĐDT - Khoa Nhiễm

118  LÊ THỊ NGỌC THÚY  001766/AG-CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

ĐD - Khoa Nhiễm

119 ĐẶNG MINH HUY 0005651/AG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ quy 

định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015.

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

Y sĩ - Khoa Nhiễm

120 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO  006668/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ.

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

Y sĩ - Khoa Nhiễm

121 LÊ VĂN THẨM 0005671/AG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ quy 

định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015.

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

Y sĩ - Khoa Nhiễm

122 LÊ THỊ MỸ XUYÊN 006444/AG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ quy 

định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015.

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

Y sĩ - Khoa Nhiễm

123 VƯƠNG THỊ HẠNH NGUYÊN 000403AG-CCHN

Bán lẻ thuốc,( quầy thuốc, tủ thuốc TYT 

xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền) Người chịu 

trách nhiệm chuyên môn về dược của cở 

sở: Bán lẻ thuốc ( quầy thuốc, tủ thuốc 

TYT xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

DSTH - Khoa 

Nhiễm
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124 LÊ ĐOÀN MINH SÁNG 003131/AG-CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

Y sĩ - Khoa Nhiễm

125 NGUYỄN TẤN THÀNH  001211/AG-CCHN KB, CB chuyên khoa Da liễu
Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

BSCKI - Trưởng 

khoa khám bệnh 

126 TRẦN THANH SANG  000693/AG-CCHN KB, CB chuyên khoa Nội tổng hợp
Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Bác sĩ -Phó  khoa 

khám bệnh 
Chứng chỉ ĐTLT Lao

127 PHẠM HOÀNG VŨ 002551/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội 

tổng hợp

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Bác sĩ - Khoa khám 

bệnh 

128 THÁI THÀNH NGÔN   002289/AG-CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

ĐDT - Khoa khám 

bệnh 

129 TRẦN BẢO LIỄU  001779/AG-CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

ĐD - Khoa khám 

bệnh 

130 PHAN THỊ KIM PHÊ  07674/AG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ quy 

định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015.

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

ĐD - Khoa khám 

bệnh 

131 LƯU KIM THẮM  007462/AG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ quy 

định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015.

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

ĐD - Khoa khám 

bệnh 

132 NGUYỄN THỊ SANG  006334/AG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ quy 

định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015.

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Y sĩ - Khoa khám 

bệnh 

133 TRẦN THỊ NGỌC HUYỀN  0005525/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng.

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Y sĩ - Khoa khám 

bệnh 
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134 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC  000712/AG-CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

ĐD - Khoa khám 

bệnh 

135 NGUYỄN VĂN NHÌ  001776/AG-CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Y sĩ - Khoa khám 

bệnh 

136 ĐOÀN THỊ THANH VI  007469/AG-CCHN KB,CB chuyên khoa Mắt
Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Bác sĩ  - Khoa Mắt -

TMH

137 TRẦN THỊ KIM YẾN 0004632/AG-CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Y sĩ - Khoa Mắt -

TMH

138 NGUYỄN THÀNH MƯA  000306/AG-CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

ĐD - Khoa Mắt -

TMH

139 NGUYỄN THỊ THÚY OANH 0006094/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng.

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

ĐD - Khoa Mắt -

TMH

140 LÊ PHƯỚC NHÀN 0005493/AG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

Điều dưỡng quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015. 

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

ĐDT- Khoa Mắt -

TMH

141 LÊ THỊ PHƯỢNG  001214/AG-CCHN KB,CB chuyên khoa Sản, TMH.
Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Bác sĩ - Khoa Mắt -

TMH

142 BÙI SƠN LÂM  001763/AG-CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

ĐD- Khoa Mắt -

TMH

143 HUỲNH THỊ NỞ 009873/AG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

Điều dưỡng quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015. 

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

ĐD- Khoa Mắt -

TMH
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144 PHAN VĂN PHONG  001859/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Răng - Hàm - Mặt

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

BSCKI - Trưởng 

khoa RHM

145 NGÔ TÚ ANH  002056/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Răng - Hàm - Mặt

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Bác sĩ - Phó khoa 

RHM

146 TRƯƠNG THỊ HOA SEN  0004635/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Răng - Hàm - Mặt

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g
Bác sĩ - Khoa RHM

147 TRẦN HOÀNG HUÂN 008282/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Răng - Hàm - Mặt

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g
Bác sĩ - Khoa RHM

148 NGUYỄN THỊ TRANG 002496/AG-CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g
ĐDT - Khoa RHM

149 THIỀU THỊ THANH TUYỀN  008902/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

10/2015/ttlt-byt-bnv ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ.

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g
Y sĩ - Khoa RHM

150 LỮ MINH NHỰT  008639/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

10/2015/ttlt-byt-bnv ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ.

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g
Y sĩ - Khoa RHM

151 NGUYỄN MINH TUẤN  003963/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh YHCT

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

Bác sĩ  - Trưởng 

khoa YDCT

Phạm vi hoạt động chuyên môn 

được bổ sung: chẩn đoán hình 

ảnh (siêu âm). (QĐ số 251/QĐ-

SYT ngày 17/02/2016)

152 TRẦN THỊ KIỀU 0005666/AG-CCHN KB, CB bằng YHCT
Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Bác sĩ  -Phó khoa 

YDCT

153 VÕ VĂN XUYÊN  000310/AG-CCHN KB, CB  YHCT
Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g
Y sĩ - Khoa YDCT
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154 LA NHẬT THĂNG  001231/AG-CCHN KB, CB  YHCT
Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g
ĐDT - Khoa YDCT

155 TRẦN THỊ THANH TUYỀN 0005698/AG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ quy 

định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015.

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g
Y sĩ - Khoa YDCT

156
DƯƠNG NGUYỄN MINH 

THÙY
006787/AG-CCHN KB, CB bằng YHCT

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g
Y sĩ - Khoa YDCT

157 ĐÀO SĨ THÁI 008794/AG-CCHN KB, CB bằng YHCT
Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g
Y sĩ - Khoa YDCT

158 TRẦN THANH TÀI  000725/AG-CCHN Thực hiện kỹ thuật CM về VLTL-PHCN
Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

CN VLTL - 

Trưởng khoa VLTL 

159 DIỆC TUYẾT HÒA  007281/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa
Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

BS - Khoa khám 

bệnh 

Giao thưc hiện CM kỹ thuật 

khác với chuyên khoa ghi trong 

CCHN. ( QĐ số 230/QĐ-

BVĐKKV ngày 15/8/2022)

160 TRƯƠNG THỊ MỸ DIỆU 006884/AG-CCHN Thực hiện kỹ thuật CM về VLTL-PHCN
Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

KTV VLTL - Khoa 

VLTL 

161 DƯƠNG THỊ THU TRANG 002396/AG-CCHN Thực hiện kỹ thuật CM về VLTL-PHCN
Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

KTV VLTL - Khoa 

VLTL 

162 TRẦN THỊ KIM QUYÊN 008632/AG-CCHN Kỹ thuật viên  VLTL-PHCN
Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g
Y sĩ -Khoa VLTL 

163 VÕ THỊ KIM NHI 008617/AG-CCHN Thực hiện kỹ thuật CM về VLTL-PHCN
Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

KTV VLTL- Khoa 

VLTL 
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164 NGUYỄN THỊ NHUNG 008611/AG-CCHN Thực hiện kỹ thuật CM về VLTL-PHCN
Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

KTV VLTL- Khoa 

VLTL 

165 DƯƠNG CHÍ KHUYNH  002620/AG-CCHN Xét nghiệm

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

CNXN - Trưởng 

khoa Xét nghiệm

166 NGUYỄN QUỐC THÁI  001443/AG-CCHN Xét nghiệm

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

CNXN - Khoa Xét 

nghiệm

167 NGUYỄN  VŨ LINH 009284/AG-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

KTV XN - Khoa 

Xét nghiệm

168 LÊ TIỂU TUYỀN  027429/HCM-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

CNXN - Khoa Xét 

nghiệm

169 HUỲNH CÔNG DANH  001218/AG-CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

ĐD - Khoa Xét 

nghiệm

170 TRẦN VĂN MINH 0989/AG-CCHND
Quầy thuốc, đại lý thuốc, Bán lẻ thuốc 

thành phẩm đông y , thuốc từ dược liệu.

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

DSTH - Khoa Xét 

nghiệm

171 TRANG TẤN THẠNH  000178/CCHN-D-SYT-AG

Người chịu CM về dược của cơ sở: Bán 

lẻ thuốc ( quầy thuốc, tủ thuốc TYT xã, 

cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền)

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

DSTH - Khoa Xét 

nghiệm

172 HỒ LÊ VIỄN THÔNG 008955/AG-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

KTV -  Khoa Xét 

nghiệm

173 CAO NHẬT DUY 006141/AG-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

KTV - Khoa Xét 

nghiệm
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174 NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN 009279/AG-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

KTV - Khoa Xét 

nghiệm

175 TRẦN VĂN VỪA  003014/AG-CCHN
Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa 

Ngoại

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

Bác sĩ  - Trưởng 

khoa CĐHA

Phạm vi hoạt động chuyên môn 

được bổ sung: chẩn đoán hình 

ảnh (siêu âm). (QĐ số 

1319/QĐ-SYT ngày 

03/11/2015)

176 LÊ VĂN THUẬN 000694/AG-CCHN
KB, CB chuyên khoa Nội tổng hợp

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

Bác sĩ  - Khoa 

CĐHA

Phạm vi hoạt động chuyên môn 

được bổ sung: chẩn đoán hình 

ảnh (siêu âm, X-Quang). (QĐ 

số 1318/QĐ-SYT ngày 

03/11/2015)

177 NGUYỄN PHƯỚC BIỂN  001770/AG-CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

ĐD -  Khoa CĐHA

178 LƯƠNG QUỐC NGHĨA 006502/AG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ quy 

định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng.

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

Y sĩ - Khoa CĐHA

Phạm vi hoạt động chuyên môn 

được bổ sung: Kỹ thuật viên 

đoán hình ảnh (X-Quang). (QĐ 

số 1546/QĐ-SYT ngày 

13/12/2017)

179 NGUYỄN THÀNH DANH  001771/AG-CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

ĐD - Khoa CĐHA

180 VÕ QUỐC PHONG  0004137/AG-CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về chẩn 

đoán hình ảnh

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

KTV XQ - Khoa 

CĐHA

181 TRẦN BÁ DUY  0005523/AG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ quy 

định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng.

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

KTV XQ - Khoa 

CĐHA

182 NGUYỄN THỊ ĐẶNG 0005966/AG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ quy 

định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng.

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Trực theo lịch và theo sự phân 

công của BGĐ

YS - Khoa CĐHA

183 HUỲNH HỮU TRƯỜNG  001836/AG-CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

ThsĐD -Trưởng 

khoa KSNK
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184 HÙYNH VĂN PHƯỚC  000295/AG-CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g
ĐDT - Khoa KSNK

185 TRẦN THỊ NGỌC NỮ  003372/AG-CCHN KB, CB chuyên khoa Nội 
Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

Bác sĩ -Trương 

khoa Dinh dưỡng
Chứng chỉ ĐTLT Lao

186 LÝ KIM TÍN  001768/AG-CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

CNĐD -  Khoa 

Dinh dưỡng

187 LÊ TRẦN MINH CHÂU   002127/AG-CCHN
Theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ 

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ Nội vụ

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

ĐDT-  Khoa Dinh 

dưỡng

188 HUỲNH THỊ NGỌC THÀNH 006149/AG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ quy 

định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng.

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

ĐD - Khoa Dinh 

dưỡng

189 NGUYỄN THỊ CẨM NGHỊ 006150/AG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ quy 

định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng.

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

ĐD - Khoa Dinh 

dưỡng

190 PHAN THÀNH AN  000695/AG-CCHN KB, CB chuyên khoa Nội tổng hợp
Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

BS CKI - Ban 

BVSK 

191 NGUYỄN ANH KIỆT  000719/AG-CCHN KB, CB đa khoa
Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g
Y sĩ - Ban BVSK 

192 NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM  006127AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng.

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g
ĐD - Ban BVSK 

193 NGUYỄN NGỌC SĨ 001298/CCHN-D-SYT-AG

Bán lẻ thuốc(Nhà thuốc, quầy thuốc,tủ 

thuốc trạm y tế xã,cơ sở chuyên bán lẻ 

dược liệu ,thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền).

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

DS CKI - Trưởng 

khoa Dược
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194 HUỲNH PHƯƠNG UYÊN 0878/AG-CCHND Nhà thuốc
Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

DS CKI - Phó khoa 

Dược

195 CHÌA PÔ LÔ  1751/AG-CCHND

Nhà thuốc; Doanh nghiệp bán buôn 

thuốc; Sản xuất, buôn bán dược liệu, 

thuốc đông y, thuốc từ dược liệu .

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

DS CKI - Khoa 

Dược

196 LÊ THỊ MỸ 0157/AG-CCHND Doanh nghiệp thuốc, nhà thuốc 
Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

DSĐH - Khoa 

Dược

197 NGUYỄN TRỌNG PHÚ 000014/CCHN-D-SYT-AG

Bán lẻ thuốc, Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược của cơ sở kinh 

doanh dược.

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

DSĐH  - Khoa 

Dược

198 NGUYỄN HOÀNG THINH 002234/CCHN-D-SYT-AG
Bán lẻ thuốc(Nhà thuốc, quầy thuốc,tủ 

thuốc trạm y tế xã).

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

DSĐH  - Khoa 

Dược

199 PHẠM ĐẶNG NGỌC NI 001422/CCHN-D-SYT-AG

Bán lẻ thuốc(Nhà thuốc, quầy thuốc,tủ 

thuốc trạm y tế xã,cơ sở chuyên bán lẻ 

dược liệu ,thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền).

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

DSĐH  - Khoa 

Dược

200 CAO THÀNH QUÍ 00963/CCHN-D-SYT-AG

Bán lẻ thuốc(Nhà thuốc, quầy thuốc,tủ 

thuốc trạm y tế xã,cơ sở chuyên bán lẻ 

dược liệu ,thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền).

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

DSĐH  - Khoa 

Dược

201 NGUYỄN TRANG BÍCH NGỌC 00966/CCHN-D-SYT-AG

Bán lẻ thuốc(Nhà thuốc, quầy thuốc,tủ 

thuốc trạm y tế xã,cơ sở chuyên bán lẻ 

dược liệu ,thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền).

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

DSĐH  - Khoa 

Dược

202 TRẦN THỊ THÙY TRANG 002088/CCHN-D-SYT-AG
Bán lẻ thuốc(Nhà thuốc, quầy thuốc,tủ 

thuốc trạm y tế xã).

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

DSĐH  - Khoa 

Dược

203 NGUYỄN TẤN PHÁT  001328/CCHN-D-SYT-AG

Bán lẻ thuốc (Quầy thuốc, tủ thuốc trạm 

y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

Sáng từ 7g - 11g

Chiều 13g - 17g

CĐ Dược - Khoa 

Dược
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